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 A/ TẬP THỂ: 

Tập thể trƣờng Danh hiệu thi đua Hình thức khen thƣởng 

THPT Buôn Ma Thuột Tập thể Lao động xuất sắc Bằng khen của Sở 

 

Stt Tập thể tổ Danh hiệu thi đua 

1 Tổ Địa lí Tập thể Lao động tiên tiến 

2 Tổ Sử-Gdcd Tập thể Lao động tiên tiến 

3 Tổ Ngữ văn Tập thể Lao động tiên tiến 

4 Tổ Sinh-Ktnn Tập thể Lao động tiên tiến 

5 Tổ Thể dục-Quốc phòng Tập thể Lao động tiên tiến 

6 Tổ Văn phòng Tập thể Lao động tiên tiến 
 

Stt Tập thể tổ Hình thức khen thƣởng 

1 Tổ Ngoại ngữ Giấy khen của Sở GD&ĐT 

2 Tổ Toán-tin Giấy khen của Sở GD&ĐT 
 

B/ CÁ NHÂN: 

Stt Họ và tên Tổ/Bộ phận 

Danh hiệu và hình thức 

LĐTT 
CSTĐ CS, 

CSTĐ cấp Tỉnh 

Hình thức 

khen thƣởng 

1 Lê Văn Thái Ban giám hiệu LĐTT  Giấy khen 

2 Phan Thượng Tòng Ban giám hiệu LĐTT CSTĐ cấp cơ sở Bằng khen 

3 Huỳnh Ánh Hồng Ban giám hiệu LĐTT CSTĐ cấp cơ sở  

4 Nguyễn Thị Nhân  Ngữ văn LĐTT 
CSTĐ cấp cơ sở 

CSTĐ cấp Tỉnh 
Bằng khen 

5 Võ Thị Mai Hương Ngữ văn LĐTT CSTĐ cấp cơ sở  

6 Tạ Thị Ngọc Lan Ngữ văn LĐTT   

7 Trần Thị Minh Huệ Ngữ văn LĐTT   

8 Lê Thị Linh Chi Ngữ văn LĐTT  Giấy khen 

9 Hoàng Thị Hường Ngữ văn LĐTT   

10 Nguyễn Thị Quỳnh My Ngữ văn LĐTT   

11 Phạm Thị Mai Ngữ văn LĐTT   

12 Đinh Thị Kim Phụng Ngữ văn LĐTT   

13 Nguyễn Thị Kiều Minh Ngữ văn LĐTT   

14 Nguyễn Văn Hải Sử-Gdcd LĐTT CSTĐ cấp cơ sở  

15 Võ Hữu Lộc Sử-Gdcd LĐTT CSTĐ cấp cơ sở  

16 Nguyễn Thị Minh Lương Sử-Gdcd LĐTT CSTĐ cấp cơ sở  

17 Nguyễn.T.Phương Nhung Sử-Gdcd LĐTT   

18 Trần Thị Kim Nhung Sử-Gdcd LĐTT CSTĐ cấp cơ sở  



19 Cao Thị Thúy Loan Sử-Gdcd LĐTT  Giấy khen 

20 Bùi Văn Tiến Địa lí LĐTT CSTĐ cấp cơ sở  

21 H' Ner Bkrông Địa lí LĐTT  Giấy khen 

22 Nguyễn Nguyên Thương Địa lí LĐTT  Giấy khen 

23 Phan Văn Đạt Ngoại ngữ LĐTT  Giấy khen 

24 Trần Quang Dũng Ngoại ngữ LĐTT   

25 Nguyễn Hải Nam Phong Ngoại ngữ LĐTT   

26 Phạm Xuân Tình Ngoại ngữ LĐTT   

27 Võ Thị Hoàng Anh Ngoại ngữ LĐTT  Giấy khen 

28 Lê Thị Khánh Chi Ngoại ngữ LĐTT  Giấy khen 

29 Nguyễn Thị Thu Ngân Ngoại ngữ LĐTT CSTĐ cấp cơ sở  

30 Nguyễn Thị Linh Giang  Ngoại ngữ LĐTT CSTĐ cấp cơ sở  

31 Đặng Thị Kim Oanh Ngoại ngữ LĐTT   

32 Huỳnh Thị Minh Tâm Ngoại ngữ LĐTT CSTĐ cấp cơ sở  

33 Nguyễn Thị Hoa Ngoại ngữ LĐTT   

34 Nguyễn Thị Thúy Hằng Ngoại ngữ LĐTT   

35 Huỳnh Ngọc Dần Toán-tin LĐTT   

36 Hoàng Đức Huy Toán-tin LĐTT CSTĐ cấp cơ sở  

37 Nguyễn Thị Thùy Trang Toán-tin LĐTT CSTĐ cấp cơ sở  

38 Đặng Thanh Tuấn Toán-tin LĐTT   

39 Huỳnh Minh Điệp Toán-tin LĐTT   

40 Lâm Quốc Thái Toán-tin LĐTT   

41 Phan Đình Mỹ Toán-tin LĐTT   

42 Huỳnh Ngọc Bảo Nhi Toán-tin LĐTT   

43 Trần Thị Thu Thủy Toán-tin LĐTT   

44 Dương Thị Lâm Toán-tin LĐTT   

45 Phan Quang Phú Toán-tin LĐTT  Giấy khen 

46 Trần Đình Khiết  Toán-tin LĐTT   

47 Nguyễn Thị Thanh Thủy Toán-tin LĐTT   

48 Hồ Tân Thành Toán-tin LĐTT   

49 Nguyễn Thu Huyền Toán-tin LĐTT   

50 Nguyễn Thu Hà Toán-tin LĐTT   

51 Lục Thị Thanh Thủy Toán-tin LĐTT   

52 Nguyễn Anh Dũng Vật lý LĐTT  Giấy khen 

53 Nguyễn Thị Huyền Châu Vật lý LĐTT  Giấy khen 

54 Phan Thị Thành Lý Vật lý LĐTT   

55 Nguyễn Thị Bích Ngọc Vật lý LĐTT   

56 Đinh Khắc Sơn Vật lý LĐTT  Giấy khen 

57 Phạm Văn Tịch Vật lý LĐTT   

58 Trần Thị Thanh Tâm Vật lý LĐTT   

59 Nguyễn Thị Thu Huyền Vật lý LĐTT   

60 Ngô Văn Hưng Vật lý LĐTT   

61 Lê Trương Thủy Yên Vật lý LĐTT   

62 Lê Hữu Hào Vật lý LĐTT   

63 Hoàng Văn Sâm Vật lý LĐTT   

64 Võ Phương Uyên Hóa học LĐTT CSTĐ cấp cơ sở  

65 Phạm Xuân Tâm Hóa học LĐTT   

66 Lê Văn Hoàng Hóa học LĐTT   



 

                                                                           Buôn Ma Thuột, ngày 16 tháng 5 năm 2019 
 

 

             Ngƣời lập 

 

 

 

 

 

            Võ Hữu Lộc 

                                            THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ 

                                              Hiệu trƣởng 

                                                (Đã ký) 

 

 

 

 

                                              LÊ VĂN THÁI 

67 Bùi Quang Trương Tâm Hóa học LĐTT   

68 Nguyễn Thị Hồng Hà Hóa học LĐTT   

69 Đặng Thị Thu Trang Hóa học LĐTT   

70 Vũ Đức Hoàng Hóa học LĐTT  Giấy khen 

71 Trần Thị Dung Hóa học LĐTT   

72 Nguyễn Thị Lành Sinh học LĐTT  Giấy khen 

73 Nguyễn Thị Tâm Sinh học LĐTT   

74 Lê Thị Kim Anh Sinh học LĐTT   

75 Nguyễn Thị Quế Châu Sinh học LĐTT   

76 Đinh Thị Ngọc Sinh học LĐTT  Giấy khen 

77 Nguyễn Mạnh Cường Sinh học LĐTT CSTĐ cấp cơ sở  

78 Kiều Thị Hương Sinh học LĐTT  Giấy khen 

79 Nguyễn Thị Thành Sinh học LĐTT   

80 Phạm Thị Hải Yến Sinh học LĐTT   

81 Đào Xuân Quý TD-QP LĐTT   

82 Lê Thanh Tuấn TD-QP LĐTT   

83 Nguyễn Thị An TD-QP LĐTT  Giấy khen 

84 Hồ Thị Tuyết TD-QP LĐTT  Giấy khen 

85 Trần Thị Truyền  TD-QP LĐTT   

86 Trần Trọng Đại TD-QP LĐTT  Giấy khen 

87 Phan Thị Mai Thìn Văn phòng LĐTT  Giấy khen 

88 Võ Thị Kim Yến Văn phòng LĐTT   

89 Lê Thị Ánh Tuyết Văn phòng LĐTT   

90 Nguyễn Thị Xuân Văn phòng LĐTT  Giấy khen 

91 Trần Thị Nhi Sử-Gdcd LĐTT   

92 Ngô Thị Huyền Ngoại ngữ LĐTT   

93 Hoàng Tuấn Địa lí LĐTT   

94 Nguyễn Văn Tánh Hóa học LĐTT   

95 Trần Đức Ninh Vật lý LĐTT   

96 Lò Như Thảo Địa lí Xét ở đơn vị cũ   

97 Tôn Nữ Như Quỳnh Hóa học Xét ở đơn vị cũ   

98 Ngô Thị Thu Hương Ngữ văn Không xét   

TC 98 CB-GV-CNV  

95 LĐTT, 02 

xét ở đơn vị 

cũ, 01 không 

xét 

16 CSTĐCS 

01 CSTĐ Tỉnh 

02 Bằng khen 

21 giấy khen 



  
 


